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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu 

hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1. Nội dung nào dưới đây là điểm giống nhau cơ bản giữa chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” 

của Mĩ ở miền Nam Việt Nam (1961 - 1965) và chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965 - 1968)? 

 A. Mở các cuộc hành quân “tìm diệt”, “bình định” ở miền Nam. 

 B. Tiến hành bằng lực lượng quân Mĩ. 

 C. Biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới. 

 D. Tấn công quân giải phóng ở Vạn Tường (Quảng Ngãi). 

Câu 2. So với các cuộc tiến công chiến lược trong Đông - Xuân 1953 - 1954, chiến dịch Điện Biên 

Phủ (1954) có điểm khác biệt nào sau đây? 

 A. Buộc Pháp phải phân tán lực lượng ra nhiều nơi khác nhau. 

 B. Đánh vào nơi quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu. 

 C. Tập trung đánh vào cơ quan đầu não của quân Pháp tại Tây Bắc. 

 D. Đánh vào nơi quan trọng và mạnh nhất của quân Pháp. 

Câu 3. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975), cuộc chiến đấu nào của quân dân miền 

Nam Việt Nam đã buộc Mĩ phải “phi Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược? 

 A. Trận “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972. 

 B. Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972. 

 C. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968. 

 D. Phong trào “Đồng khởi” năm 1959 - 1960. 

Câu 4. Vì sao tháng 8 năm 1945, Đảng Cộng sản Đông Dương đã quyết định phát động quần chúng 

đứng lên Tổng khởi nghĩa giành chính quyền? 

 A. Cao trào kháng Nhật đã hoàn thành nhiệm vụ. 

 B. Nhiều lực lượng đối lập thể hiện rõ thái độ trung lập. 

 C. Những điều kiện để đảm bảo thắng lợi đã hội tụ. 

 D. Chính quyền thân Nhật đã đầu hàng vô điều kiện. 

Câu 5. Nội dung nào phản ánh đúng tính chất dân chủ của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 

(1945 - 1954) ở Việt Nam? 

 A. Xóa bỏ toàn bộ sự bóc lột giai cấp trong quá trình kháng chiến. 

 B. Hoàn thành mục tiêu “người cày có ruộng” ngay trong kháng chiến. 

 C. Chống đế quốc kết hợp với từng bước đem lại quyền lợi cho nông dân. 

 D. Chấm dứt sự bóc lột của giai cấp địa chủ ở các vùng căn cứ du kích. 

Câu 6. Chiến dịch nào có ý nghĩa quyết định thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 

1975? 

 A. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng. B. Chiến dịch Đường 14 - Phước Long. 

 C. Chiến dịch Hồ Chí Minh. D. Chiến dịch Tây Nguyên. 

Câu 7. Ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN là 

 A. Cộng đồng Chính trị - an ninh, Cộng đồng Kinh tế, Cộng đồng Khoa học - công nghệ. 

 B. Cộng đồng Kinh tế, Cộng đồng Văn hóa - xã hội, Cộng đồng Môi trường. 

 C. Cộng đồng Chính trị - an ninh, Cộng đồng Kinh tế, Cộng đồng Văn hóa - xã hội. 

 D. Cộng đồng Chính trị - an ninh, Cộng đồng Kinh tế, Cộng đồng Giáo dục - Đào tạo. 
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Câu 8. Thực dân Pháp buộc phải chuyển sang đánh lâu dài với ta sau thất bại nào trong cuộc chiến 

tranh xâm lược Đông Dương (1945 - 1954)? 

 A. Thất bại trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 

 B. Thất bại ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 (cuối 1946 - đầu 1947). 

 C. Thất bại trong chiến dịch Biên giới năm 1950. 

 D. Thất bại trong chiến dịch Việt Bắc năm 1947. 

Câu 9. Đâu là điểm khác biệt giữa Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN so với Cộng đồng Kinh 

tế ASEAN? 

 A. Mục tiêu nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các nước thành viên. 

 B. Tập trung vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc tế. 

 C. Tập trung vào việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. 

 D. Thành lập vào năm 2015, tập trung vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

Câu 10. Trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam (1945 

- 1975), điểm giống nhau cơ bản giữa chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 với trận “Điện Biên Phủ 

trên không” năm 1972 là 

 A. đều tiêu diệt được một bộ phận sinh lực Mĩ. 

 B. đều dẫn tới kí kết một hiệp định hòa bình. 

 C. đều có chung kẻ thù chính là đế quốc Mĩ. 

 D. đều làm phá sản các kế hoạch, chiến lược chiến tranh của kẻ thù. 

Câu 11. Thắng lợi nào của quân dân miền Bắc Việt Nam được coi như trận “Điện Biên Phủ trên 

không”? 

 A. Buộc Mĩ phải tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc từ vĩ tuyến 20 trở ra. 

 B. Đánh thắng cuộc tập kích chiến lược đường không của Mĩ cuối năm 1972. 

 C. Thắng lợi của cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai. 

 D. Thắng lợi của cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất. 

Câu 12. Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam được đánh giá là cuộc cách mạng giải phóng 

dân tộc, đồng thời mang tính dân chủ vì lí do nào sau đây? 

 A. Hoàn thành mục tiêu chiến lược của cách mạng là độc lập và ruộng đất cho dân cày. 

 B. Đã lật đổ chế độ phong kiến và xoá bỏ hoàn toàn các tàn tích của chế độ cũ. 

 C. Cuộc cách mạng thực hiện thành công khẩu hiệu “Người cày có ruộng” trên cả nước. 

 D. Là một bộ phận của các lực lượng hoà bình, tiến bộ chống chủ nghĩa phát xít. 

Câu 13. Điểm tương đồng về nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng Tám với cuộc kháng 

chiến chống Pháp (1946 - 1954) là 

 A. truyền thống yêu nước, ý chí của nhân dân. 

 B. quá trình chuẩn bị lâu dài. 

 C. có chính quyền dân chủ nhân dân. 

 D. có sự đoàn kết của nhân dân 3 nước Đông Dương, giúp đỡ của các nước CNXH và nhân loại yêu 

chuộng hòa bình. 

Câu 14. Điểm khác biệt cơ bản giữa Cộng đồng ASEAN so với Liên minh Châu Âu là 

 A. ASEAN có cơ cấu chính trị tập trung, nhất thể hóa. 

 B. Cộng đồng ASEAN chú trọng nguyên tắc bỏ phiếu theo đa số. 

 C. Cộng đồng ASEAN chỉ tập trung liên minh chính trị, kinh tế. 

 D. Cộng đồng ASEAN nhấn mạnh sự đồng thuận. 

Câu 15. Thắng lợi nào là thắng lợi mở đầu trên mặt trận quân sự của quân dân ta trong cuộc chiến 

đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 - 1965) của Mỹ? 

 A. Vạn Tường (Quảng Ngãi). B. Bình Giã (Bà Rịa). 

 C. Mỏ Cày (Bến Tre). D. Ấp Bắc (Mĩ Tho). 
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Câu 16. Mục tiêu chính của cộng đồng ASEAN là gì? 

 A. Thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa các nước. 

 B. Tăng cường vị thế và vai trò của ASEAN trên trường quốc tế. 

 C. Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. 

 D. Đảm bảo hòa bình, ổn định lâu dài, thịnh vượng của khu vực. 

Câu 17. Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam (1945 - 1954) diễn ra trong điều 

kiện 

 A. trât tự thế giới đa cực đang trong giai đoạn hình thành. 

 B. chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô khủng hoảng sâu sắc. 

 C. quan hệ quốc tế bị chi phối bởi trật tự hai cực I-an-ta. 

 D. nguy cơ chiến tranh thế giới hai đe dọa toàn nhân loại. 

Câu 18. Một trong những đặc điểm và ưu điểm lớn của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt 

Nam là gì? 

 A. Cuộc khởi nghĩa vũ trang toàn dân quyết liệt giành chính quyền với mọi giá. 

 B. Cách mạng vô sản đầu tiên ở nước thuộc địa thành công nhanh, ít đổ máu. 

 C. Cuộc khởi nghĩa vũ trang nhưng diễn ra khá ôn hòa, tránh xung đột đổ máu. 

 D. Cuộc cách mạng bạo lực khi phong trào cách mạng thế giới đều tạm ngưng. 

Câu 19. Đâu không phải là ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp? 

 A. Chấm dứt sự tồn tại của chế độ phong kiến một ngàn năm. 

 B. Góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa của CNĐQ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 

 C. Miền Bắc được giải phóng, chuyển sang cách mạng XHCN, tạo cở sở giải phóng miền Nam. 

 D. Chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị của thực dân Pháp gần 1 thế kỉ trên đất nước 

ta. 

Câu 20. Nội dung nào không phải là ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam? 

 A. Buộc Pháp công nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam. 

 B. Mở ra một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. 

 C. Góp phần chiến thắng phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai. 

 D. Mở đầu kỉ nguyên mới của dân tộc: kỉ nguyên độc lập, tự do. 

Câu 21. Những địa phương giành được chính quyền sớm nhất trong cả nước trong Tổng khởi 

nghĩa tháng Tám năm 1945 là 

 A. Thái Nguyên, Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nội. 

 B. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam. 

 C. Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Giang, Hải Dương. 

 D. Hà Nội, Huế, Sài Gòn, Quảng Nam, Đà Nẵng. 

Câu 22. Yếu tố không tạo ra sự đe dọa nền hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển của Cộng đồng 

ASEAN? 

 A. Sự cạnh tranh chủ quyền biên giới, biển đảo diễn biến phức tạp. 

 B. Sự tăng cường đẩy mạnh hợp tác thu hút vốn đầu tư từ các cường quốc lớn vào ASEAN. 

 C. Biến đổi khí hậu, bệnh dịch, tội phạm xuyên quốc gia. 

 D. Thách thức an ninh phi truyền thống gia tăng. 

Câu 23. Một trong những nguyên nhân chủ quan dẫn tới thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 

(1945) là 

 A. những thắng lợi của phe Đồng minh chống phát xít. 

 B. tinh thần đoàn kết của nhân dân ba nước Đông Dương. 

 C. sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Đông Dương. 

 D. sự giúp đỡ của Liên Xô, Trung Quốc và bạn bè quốc tế. 
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Câu 24. Trong bối cảnh hiện nay, nội dung nào không phải là thách thức của Cộng đồng Chính trị 

- An ninh ASEAN? 

 A. Sự gia tăng căng thẳng và mâu thuẫn giữa các cường quốc. 

 B. Vấn đề quản trị lưu vực sông Mê Công. 

 C. Quan hệ quốc tế sâu rộng của ASEAN, sự vươn lên của khu vực Đông Nam Á. 

 D. Sự gia tăng các cuộc khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia. 

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 

câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Đối với các dân tộc bị áp bức ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh, cuộc kháng chiến chính 

nghĩa thắng lợi của nhân dân Việt Nam đã thức tỉnh, cổ vũ hàng trăm triệu người đứng lên dũng cảm 

đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới. Cuộc chiến đấu đó còn cống hiến cho các dân tộc những 

bài học kinh nghiệm quý báu, một giá trị tinh thần có sức mạnh to lớn, mang lại cho học niềm tin trong 

cuộc đấu tranh tự giải phóng khỏi xiềng xích của chủ nghĩa đế quốc, thực dân. Giữa lúc các dân tộc bị 

áp bức đang mò mẫm tìm con đường giải phóng thì cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam bùng nổ 

và thắng lợi đã làm suy yếu chủ nghĩa đế quốc, làm phá sản một bước quan trọng chiến lược toàn cầu 

phản cách mạng của chúng. Điều đó tác động mạnh đến phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, góp 

phần thúc đẩy cuộc đấu tranh chống đế quốc, thực dân lên cao và trở thành xu thế chủ yếu của phong 

trào Không liên kết trong các thập kỷ giữa và cuối thế kỉ XX”. 

(Ban Chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị, Chiến tranh cách mạng Việt Nam 1945 - 

1975: Thắng lợi và bài học, Nxb Chính trị Quốc gia, 2000, tr. 435) 

 a) Cuộc chiến tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam trong thế kỉ XX mang tầm vóc quốc tế. 

 b) Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ ở Việt Nam đã đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ và mới. 

 c) Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của 

thế kỉ XX. 

 d) Nhân dân Việt Nam đã đánh bại chiến lược toàn cầu của Pháp và Mỹ, làm suy yếu chủ nghĩa đế 

quốc. 

Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN 2025 tiếp tục khẳng định trọng tâm của 

Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN là cam kết nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thông 

qua các hoạt động hợp tác hướng vào người dân, thân thiện với môi trường và hướng tới thúc đẩy phát 

triển bền vững. Nội dung của Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN 2025 cơ bản tiếp 

thu Kế hoạch Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN giai đoạn 2009 - 2015; dựa trên các đặc điểm, thành 

tố gắn kết và mang lại lợi ích cho người dân, hòa nhập, bền vững, tự cường và năng động; đồng thời 

triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 đó là hòa bình, ổn định và tự cường với năng lực được 

nâng cao nhằm ứng phó hiệu quả với những thách thức và nắm bắt cơ hội”. 

(Trích: Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN 2025, công bố năm 2015) 

 a) Cộng đồng Văn hóa - Xã hội góp phần nâng cao giá trị về văn hóa, là cầu nối gắn kết các nền văn 

hóa đa dạng trong khu vực. 

 b) Cộng đồng ASEAN đều ban hành các kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN qua 

từng giai đoạn phát triển. 

 c) Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN 2025 có mục tiêu xây dựng một ASEAN 

lấy con người làm trung tâm. 

 d) Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN giai đoạn 2009 - 2015 không có vai trò 

trên thực tiễn. 

Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“1. Cơ hội rất tốt cho ta giành chính quyền. 
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2. Tình thế vô cùng khẩn cấp. Tất cả mọi việc đều phải nhằm vào ba nguyên tắc: 

- Tập trung - tập trung lực lượng vào những việc chính. 

- Thống nhất - thống nhất về mọi phương diện quân sự chính trị, hành động và chỉ huy. 

- Kịp thời - kịp thời hành động không bỏ lỡ cơ hội. 

3. Mục đích cuộc chiến đấu của ta lúc này là giành quyền độc lập hoàn toàn.  

4. Khẩu hiệu đấu tranh lớn lúc này là: 

- Phản đối xâm lược!  

- Hoàn toàn độc lập! 

- Chính quyền nhân dân! 

5. Đánh chiếm ngay những nơi chắc thắng, không kể thành phố hay thôn quê. Thành lập những uỷ 

ban nhân dân ở những nơi ta làm chủ”. 

(Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết của hội nghị toàn quốc Đảng Cộng sản Đông Dương, 

Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 7, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr. 424 - 425) 

 a) Tư tưởng chủ đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương là tiến hành khởi nghĩa ở cả nông thôn và 

thành thị, trong đó ưu tiên khởi nghĩa ở nông thôn. 

 b) Một trong những nét đặc sắc về phương thức chỉ đạo giành chính quyền của Đảng Cộng sản Đông 

Dương là đã xác định ba nguyên tắc hành động: tập trung, thống nhất và kịp thời. 

 c) Đoạn tư liệu cho biết Đảng Cộng sản Đông Dương xác định thời cơ giành chính quyền đã đến. 

 d) Quyết định trong Hội nghị toàn quốc của Đảng đã đánh dấu bước ngoặt, chuyển từ khởi nghĩa từng 

phần, giành chính quyền ở các địa phương tiến lên tổng khởi nghĩa trên quy mô toàn quốc. 

Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“…Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực 

dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa! 

Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm 

nô lệ”. 

(Hồ Chí Minh, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19 - 12 - 1946), trích trong Hồ Chí Minh, Toàn tập, 

Tập 4, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 534) 

 a) Ngày 19 - 12 - 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống lại sự 

xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. 

 b) Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến là sự kiện mở đầu cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp của nhân dân ta. 

 c) Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến cho thấy thiện chí hòa bình của dân tộc Việt Nam và dã tâm 

xâm lược nước ta của thực dân Pháp. 

 d) Trước dã tâm và hành động xâm lược của kẻ thù thì việc ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 

luôn là vấn đề có tính quy luật của lịch sử chiến tranh cách mạng Việt Nam. 

- HẾT - 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu 

hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1. Thực dân Pháp buộc phải chuyển sang đánh lâu dài với ta sau thất bại nào trong cuộc chiến 

tranh xâm lược Đông Dương (1945 - 1954)? 

 A. Thất bại trong chiến dịch Biên giới năm 1950. 

 B. Thất bại trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 

 C. Thất bại trong chiến dịch Việt Bắc năm 1947. 

 D. Thất bại ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 (cuối 1946 - đầu 1947). 

Câu 2. Điểm tương đồng về nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng Tám với cuộc kháng 

chiến chống Pháp (1946 - 1954) là 

 A. có chính quyền dân chủ nhân dân. 

 B. truyền thống yêu nước, ý chí của nhân dân. 

 C. có sự đoàn kết của nhân dân 3 nước Đông Dương, giúp đỡ của các nước CNXH và nhân loại yêu 

chuộng hòa bình. 

 D. quá trình chuẩn bị lâu dài. 

Câu 3. So với các cuộc tiến công chiến lược trong Đông - Xuân 1953 - 1954, chiến dịch Điện Biên 

Phủ (1954) có điểm khác biệt nào sau đây? 

 A. Tập trung đánh vào cơ quan đầu não của quân Pháp tại Tây Bắc. 

 B. Buộc Pháp phải phân tán lực lượng ra nhiều nơi khác nhau. 

 C. Đánh vào nơi quan trọng và mạnh nhất của quân Pháp. 

 D. Đánh vào nơi quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu. 

Câu 4. Ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN là 

 A. Cộng đồng Chính trị - an ninh, Cộng đồng Kinh tế, Cộng đồng Khoa học - công nghệ. 

 B. Cộng đồng Chính trị - an ninh, Cộng đồng Kinh tế, Cộng đồng Văn hóa - xã hội. 

 C. Cộng đồng Chính trị - an ninh, Cộng đồng Kinh tế, Cộng đồng Giáo dục - Đào tạo. 

 D. Cộng đồng Kinh tế, Cộng đồng Văn hóa - xã hội, Cộng đồng Môi trường. 

Câu 5. Một trong những đặc điểm và ưu điểm lớn của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt 

Nam là gì? 

 A. Cuộc khởi nghĩa vũ trang toàn dân quyết liệt giành chính quyền với mọi giá. 

 B. Cuộc khởi nghĩa vũ trang nhưng diễn ra khá ôn hòa, tránh xung đột đổ máu. 

 C. Cách mạng vô sản đầu tiên ở nước thuộc địa thành công nhanh, ít đổ máu. 

 D. Cuộc cách mạng bạo lực khi phong trào cách mạng thế giới đều tạm ngưng. 

Câu 6. Những địa phương giành được chính quyền sớm nhất trong cả nước trong Tổng khởi nghĩa 

tháng Tám năm 1945 là 

 A. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam. 

 B. Thái Nguyên, Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nội. 

 C. Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Giang, Hải Dương. 

 D. Hà Nội, Huế, Sài Gòn, Quảng Nam, Đà Nẵng. 

Câu 7. Trong bối cảnh hiện nay, nội dung nào không phải là thách thức của Cộng đồng Chính trị 

- An ninh ASEAN? 

 A. Vấn đề quản trị lưu vực sông Mê Công. 

 B. Quan hệ quốc tế sâu rộng của ASEAN, sự vươn lên của khu vực Đông Nam Á. 



 

Mã đề 126 Trang 2/5 

 C. Sự gia tăng căng thẳng và mâu thuẫn giữa các cường quốc. 

 D. Sự gia tăng các cuộc khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia. 

Câu 8. Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam được đánh giá là cuộc cách mạng giải phóng 

dân tộc, đồng thời mang tính dân chủ vì lí do nào sau đây? 

 A. Cuộc cách mạng thực hiện thành công khẩu hiệu “Người cày có ruộng” trên cả nước. 

 B. Đã lật đổ chế độ phong kiến và xoá bỏ hoàn toàn các tàn tích của chế độ cũ. 

 C. Là một bộ phận của các lực lượng hoà bình, tiến bộ chống chủ nghĩa phát xít. 

 D. Hoàn thành mục tiêu chiến lược của cách mạng là độc lập và ruộng đất cho dân cày. 

Câu 9. Thắng lợi nào của quân dân miền Bắc Việt Nam được coi như trận “Điện Biên Phủ trên 

không”? 

 A. Thắng lợi của cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất. 

 B. Thắng lợi của cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai. 

 C. Buộc Mĩ phải tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc từ vĩ tuyến 20 trở ra. 

 D. Đánh thắng cuộc tập kích chiến lược đường không của Mĩ cuối năm 1972. 

Câu 10. Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam (1945 - 1954) diễn ra trong điều 

kiện 

 A. trât tự thế giới đa cực đang trong giai đoạn hình thành. 

 B. quan hệ quốc tế bị chi phối bởi trật tự hai cực I-an-ta. 

 C. chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô khủng hoảng sâu sắc. 

 D. nguy cơ chiến tranh thế giới hai đe dọa toàn nhân loại. 

Câu 11. Nội dung nào không phải là ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam? 

 A. Mở ra một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. 

 B. Mở đầu kỉ nguyên mới của dân tộc: kỉ nguyên độc lập, tự do. 

 C. Buộc Pháp công nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam. 

 D. Góp phần chiến thắng phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai. 

Câu 12. Yếu tố không tạo ra sự đe dọa nền hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển của Cộng đồng 

ASEAN? 

 A. Sự tăng cường đẩy mạnh hợp tác thu hút vốn đầu tư từ các cường quốc lớn vào ASEAN. 

 B. Biến đổi khí hậu, bệnh dịch, tội phạm xuyên quốc gia. 

 C. Sự cạnh tranh chủ quyền biên giới, biển đảo diễn biến phức tạp. 

 D. Thách thức an ninh phi truyền thống gia tăng. 

Câu 13. Thắng lợi nào là thắng lợi mở đầu trên mặt trận quân sự của quân dân ta trong cuộc chiến 

đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 - 1965) của Mỹ? 

 A. Mỏ Cày (Bến Tre). B. Bình Giã (Bà Rịa). 

 C. Vạn Tường (Quảng Ngãi). D. Ấp Bắc (Mĩ Tho). 

Câu 14. Điểm khác biệt cơ bản giữa Cộng đồng ASEAN so với Liên minh Châu Âu là 

 A. Cộng đồng ASEAN nhấn mạnh sự đồng thuận. 

 B. Cộng đồng ASEAN chỉ tập trung liên minh chính trị, kinh tế. 

 C. Cộng đồng ASEAN chú trọng nguyên tắc bỏ phiếu theo đa số. 

 D. ASEAN có cơ cấu chính trị tập trung, nhất thể hóa. 

Câu 15. Vì sao tháng 8 năm 1945, Đảng Cộng sản Đông Dương đã quyết định phát động quần 

chúng đứng lên Tổng khởi nghĩa giành chính quyền? 

 A. Chính quyền thân Nhật đã đầu hàng vô điều kiện. 

 B. Những điều kiện để đảm bảo thắng lợi đã hội tụ. 

 C. Nhiều lực lượng đối lập thể hiện rõ thái độ trung lập. 

 D. Cao trào kháng Nhật đã hoàn thành nhiệm vụ. 

Câu 16. Mục tiêu chính của cộng đồng ASEAN là gì? 

 A. Thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa các nước. 
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 B. Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. 

 C. Đảm bảo hòa bình, ổn định lâu dài, thịnh vượng của khu vực. 

 D. Tăng cường vị thế và vai trò của ASEAN trên trường quốc tế. 

Câu 17. Đâu không phải là ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp? 

 A. Miền Bắc được giải phóng, chuyển sang cách mạng XHCN, tạo cở sở giải phóng miền Nam. 

 B. Chấm dứt sự tồn tại của chế độ phong kiến một ngàn năm. 

 C. Chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị của thực dân Pháp gần 1 thế kỉ trên đất nước 

ta. 

 D. Góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa của CNĐQ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 

Câu 18. Trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam (1945 

- 1975), điểm giống nhau cơ bản giữa chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 với trận “Điện Biên Phủ 

trên không” năm 1972 là 

 A. đều dẫn tới kí kết một hiệp định hòa bình. 

 B. đều tiêu diệt được một bộ phận sinh lực Mĩ. 

 C. đều có chung kẻ thù chính là đế quốc Mĩ. 

 D. đều làm phá sản các kế hoạch, chiến lược chiến tranh của kẻ thù. 

Câu 19. Chiến dịch nào có ý nghĩa quyết định thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy 

Xuân 1975? 

 A. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng. B. Chiến dịch Tây Nguyên. 

 C. Chiến dịch Đường 14 - Phước Long. D. Chiến dịch Hồ Chí Minh. 

Câu 20. Đâu là điểm khác biệt giữa Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN so với Cộng đồng Kinh 

tế ASEAN? 

 A. Tập trung vào việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. 

 B. Tập trung vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc tế. 

 C. Thành lập vào năm 2015, tập trung vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

 D. Mục tiêu nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các nước thành viên. 

Câu 21. Một trong những nguyên nhân chủ quan dẫn tới thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 

(1945) là 

 A. sự giúp đỡ của Liên Xô, Trung Quốc và bạn bè quốc tế. 

 B. những thắng lợi của phe Đồng minh chống phát xít. 

 C. tinh thần đoàn kết của nhân dân ba nước Đông Dương. 

 D. sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Đông Dương. 

Câu 22. Nội dung nào phản ánh đúng tính chất dân chủ của cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp (1945 - 1954) ở Việt Nam? 

 A. Hoàn thành mục tiêu “người cày có ruộng” ngay trong kháng chiến. 

 B. Chấm dứt sự bóc lột của giai cấp địa chủ ở các vùng căn cứ du kích. 

 C. Xóa bỏ toàn bộ sự bóc lột giai cấp trong quá trình kháng chiến. 

 D. Chống đế quốc kết hợp với từng bước đem lại quyền lợi cho nông dân. 

Câu 23. Nội dung nào dưới đây là điểm giống nhau cơ bản giữa chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” 

của Mĩ ở miền Nam Việt Nam (1961 - 1965) và chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965 - 1968)? 

 A. Mở các cuộc hành quân “tìm diệt”, “bình định” ở miền Nam. 

 B. Tiến hành bằng lực lượng quân Mĩ. 

 C. Biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới. 

 D. Tấn công quân giải phóng ở Vạn Tường (Quảng Ngãi). 

Câu 24. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975), cuộc chiến đấu nào của quân dân miền 

Nam Việt Nam đã buộc Mĩ phải “phi Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược? 

 A. Trận “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972. 

 B. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968. 
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 C. Phong trào “Đồng khởi” năm 1959 - 1960. 

 D. Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972. 

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 

câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Đối với các dân tộc bị áp bức ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh, cuộc kháng chiến chính 

nghĩa thắng lợi của nhân dân Việt Nam đã thức tỉnh, cổ vũ hàng trăm triệu người đứng lên dũng cảm 

đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới. Cuộc chiến đấu đó còn cống hiến cho các dân tộc những 

bài học kinh nghiệm quý báu, một giá trị tinh thần có sức mạnh to lớn, mang lại cho học niềm tin trong 

cuộc đấu tranh tự giải phóng khỏi xiềng xích của chủ nghĩa đế quốc, thực dân. Giữa lúc các dân tộc bị 

áp bức đang mò mẫm tìm con đường giải phóng thì cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam bùng nổ 

và thắng lợi đã làm suy yếu chủ nghĩa đế quốc, làm phá sản một bước quan trọng chiến lược toàn cầu 

phản cách mạng của chúng. Điều đó tác động mạnh đến phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, góp 

phần thúc đẩy cuộc đấu tranh chống đế quốc, thực dân lên cao và trở thành xu thế chủ yếu của phong 

trào Không liên kết trong các thập kỷ giữa và cuối thế kỉ XX”. 

(Ban Chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị, Chiến tranh cách mạng Việt Nam 1945 - 

1975: Thắng lợi và bài học, Nxb Chính trị Quốc gia, 2000, tr. 435) 

 a) Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ ở Việt Nam đã đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ và mới. 

 b) Nhân dân Việt Nam đã đánh bại chiến lược toàn cầu của Pháp và Mỹ, làm suy yếu chủ nghĩa đế 

quốc. 

 c) Cuộc chiến tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam trong thế kỉ XX mang tầm vóc quốc tế. 

 d) Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của 

thế kỉ XX. 

Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN 2025 tiếp tục khẳng định trọng tâm của 

Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN là cam kết nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thông 

qua các hoạt động hợp tác hướng vào người dân, thân thiện với môi trường và hướng tới thúc đẩy phát 

triển bền vững. Nội dung của Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN 2025 cơ bản tiếp 

thu Kế hoạch Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN giai đoạn 2009 - 2015; dựa trên các đặc điểm, thành 

tố gắn kết và mang lại lợi ích cho người dân, hòa nhập, bền vững, tự cường và năng động; đồng thời 

triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 đó là hòa bình, ổn định và tự cường với năng lực được 

nâng cao nhằm ứng phó hiệu quả với những thách thức và nắm bắt cơ hội”. 

(Trích: Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN 2025, công bố năm 2015) 

 a) Cộng đồng Văn hóa - Xã hội góp phần nâng cao giá trị về văn hóa, là cầu nối gắn kết các nền văn 

hóa đa dạng trong khu vực. 

 b) Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN giai đoạn 2009 - 2015 không có vai trò 

trên thực tiễn. 

 c) Cộng đồng ASEAN đều ban hành các kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN qua 

từng giai đoạn phát triển. 

 d) Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN 2025 có mục tiêu xây dựng một ASEAN 

lấy con người làm trung tâm. 

Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“…Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực 

dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa! 

Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm 

nô lệ”. 

(Hồ Chí Minh, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19 - 12 - 1946), trích trong Hồ Chí Minh, Toàn tập, 

Tập 4, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 534) 
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 a) Trước dã tâm và hành động xâm lược của kẻ thù thì việc ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến luôn 

là vấn đề có tính quy luật của lịch sử chiến tranh cách mạng Việt Nam. 

 b) Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến là sự kiện mở đầu cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp của nhân dân ta. 

 c) Ngày 19 - 12 - 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống lại sự 

xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. 

 d) Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến cho thấy thiện chí hòa bình của dân tộc Việt Nam và dã tâm 

xâm lược nước ta của thực dân Pháp. 

Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“1. Cơ hội rất tốt cho ta giành chính quyền. 

2. Tình thế vô cùng khẩn cấp. Tất cả mọi việc đều phải nhằm vào ba nguyên tắc: 

- Tập trung - tập trung lực lượng vào những việc chính. 

- Thống nhất - thống nhất về mọi phương diện quân sự chính trị, hành động và chỉ huy. 

- Kịp thời - kịp thời hành động không bỏ lỡ cơ hội. 

3. Mục đích cuộc chiến đấu của ta lúc này là giành quyền độc lập hoàn toàn.  

4. Khẩu hiệu đấu tranh lớn lúc này là: 

- Phản đối xâm lược!  

- Hoàn toàn độc lập! 

- Chính quyền nhân dân! 

5. Đánh chiếm ngay những nơi chắc thắng, không kể thành phố hay thôn quê. Thành lập những uỷ 

ban nhân dân ở những nơi ta làm chủ”. 

(Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết của hội nghị toàn quốc Đảng Cộng sản Đông Dương, 

Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 7, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr. 424 - 425) 

 a) Đoạn tư liệu cho biết Đảng Cộng sản Đông Dương xác định thời cơ giành chính quyền đã đến. 

 b) Một trong những nét đặc sắc về phương thức chỉ đạo giành chính quyền của Đảng Cộng sản Đông 

Dương là đã xác định ba nguyên tắc hành động: tập trung, thống nhất và kịp thời. 

 c) Tư tưởng chủ đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương là tiến hành khởi nghĩa ở cả nông thôn và 

thành thị, trong đó ưu tiên khởi nghĩa ở nông thôn. 

 d) Quyết định trong Hội nghị toàn quốc của Đảng đã đánh dấu bước ngoặt, chuyển từ khởi nghĩa từng 

phần, giành chính quyền ở các địa phương tiến lên tổng khởi nghĩa trên quy mô toàn quốc. 

- HẾT - 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU 

 

(Đề kiểm tra gồm có 5 trang) 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 

NĂM HỌC 2024 - 2025 

MÔN: Lịch sử 12 

Thời gian làm bài: 50 phút 

(không kể thời gian phát đề) 

Họ và tên: ............................................................................ Số báo danh: ...................... Mã đề 127 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu 

hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1. Chiến dịch nào có ý nghĩa quyết định thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 

1975? 

 A. Chiến dịch Hồ Chí Minh. B. Chiến dịch Tây Nguyên. 

 C. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng. D. Chiến dịch Đường 14 - Phước Long. 

Câu 2. Thực dân Pháp buộc phải chuyển sang đánh lâu dài với ta sau thất bại nào trong cuộc chiến 

tranh xâm lược Đông Dương (1945 - 1954)? 

 A. Thất bại trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 

 B. Thất bại trong chiến dịch Việt Bắc năm 1947. 

 C. Thất bại ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 (cuối 1946 - đầu 1947). 

 D. Thất bại trong chiến dịch Biên giới năm 1950. 

Câu 3. Trong bối cảnh hiện nay, nội dung nào không phải là thách thức của Cộng đồng Chính trị 

- An ninh ASEAN? 

 A. Vấn đề quản trị lưu vực sông Mê Công. 

 B. Sự gia tăng các cuộc khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia. 

 C. Quan hệ quốc tế sâu rộng của ASEAN, sự vươn lên của khu vực Đông Nam Á. 

 D. Sự gia tăng căng thẳng và mâu thuẫn giữa các cường quốc. 

Câu 4. Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam được đánh giá là cuộc cách mạng giải phóng 

dân tộc, đồng thời mang tính dân chủ vì lí do nào sau đây? 

 A. Hoàn thành mục tiêu chiến lược của cách mạng là độc lập và ruộng đất cho dân cày. 

 B. Là một bộ phận của các lực lượng hoà bình, tiến bộ chống chủ nghĩa phát xít. 

 C. Cuộc cách mạng thực hiện thành công khẩu hiệu “Người cày có ruộng” trên cả nước. 

 D. Đã lật đổ chế độ phong kiến và xoá bỏ hoàn toàn các tàn tích của chế độ cũ. 

Câu 5. Yếu tố không tạo ra sự đe dọa nền hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển của Cộng đồng 

ASEAN? 

 A. Biến đổi khí hậu, bệnh dịch, tội phạm xuyên quốc gia. 

 B. Sự tăng cường đẩy mạnh hợp tác thu hút vốn đầu tư từ các cường quốc lớn vào ASEAN. 

 C. Thách thức an ninh phi truyền thống gia tăng. 

 D. Sự cạnh tranh chủ quyền biên giới, biển đảo diễn biến phức tạp. 

Câu 6. Trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam (1945 - 

1975), điểm giống nhau cơ bản giữa chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 với trận “Điện Biên Phủ 

trên không” năm 1972 là 

 A. đều có chung kẻ thù chính là đế quốc Mĩ. 

 B. đều làm phá sản các kế hoạch, chiến lược chiến tranh của kẻ thù. 

 C. đều dẫn tới kí kết một hiệp định hòa bình. 

 D. đều tiêu diệt được một bộ phận sinh lực Mĩ. 

Câu 7. Đâu không phải là ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp? 

 A. Chấm dứt sự tồn tại của chế độ phong kiến một ngàn năm. 

 B. Góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa của CNĐQ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 

 C. Miền Bắc được giải phóng, chuyển sang cách mạng XHCN, tạo cở sở giải phóng miền Nam. 
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 D. Chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị của thực dân Pháp gần 1 thế kỉ trên đất nước 

ta. 

Câu 8. Đâu là điểm khác biệt giữa Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN so với Cộng đồng Kinh 

tế ASEAN? 

 A. Thành lập vào năm 2015, tập trung vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

 B. Mục tiêu nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các nước thành viên. 

 C. Tập trung vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc tế. 

 D. Tập trung vào việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. 

Câu 9. So với các cuộc tiến công chiến lược trong Đông - Xuân 1953 - 1954, chiến dịch Điện Biên 

Phủ (1954) có điểm khác biệt nào sau đây? 

 A. Buộc Pháp phải phân tán lực lượng ra nhiều nơi khác nhau. 

 B. Đánh vào nơi quan trọng và mạnh nhất của quân Pháp. 

 C. Tập trung đánh vào cơ quan đầu não của quân Pháp tại Tây Bắc. 

 D. Đánh vào nơi quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu. 

Câu 10. Những địa phương giành được chính quyền sớm nhất trong cả nước trong Tổng khởi 

nghĩa tháng Tám năm 1945 là 

 A. Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Giang, Hải Dương. 

 B. Hà Nội, Huế, Sài Gòn, Quảng Nam, Đà Nẵng. 

 C. Thái Nguyên, Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nội. 

 D. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam. 

Câu 11. Ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN là 

 A. Cộng đồng Chính trị - an ninh, Cộng đồng Kinh tế, Cộng đồng Văn hóa - xã hội. 

 B. Cộng đồng Chính trị - an ninh, Cộng đồng Kinh tế, Cộng đồng Khoa học - công nghệ. 

 C. Cộng đồng Chính trị - an ninh, Cộng đồng Kinh tế, Cộng đồng Giáo dục - Đào tạo. 

 D. Cộng đồng Kinh tế, Cộng đồng Văn hóa - xã hội, Cộng đồng Môi trường. 

Câu 12. Nội dung nào phản ánh đúng tính chất dân chủ của cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp (1945 - 1954) ở Việt Nam? 

 A. Hoàn thành mục tiêu “người cày có ruộng” ngay trong kháng chiến. 

 B. Chống đế quốc kết hợp với từng bước đem lại quyền lợi cho nông dân. 

 C. Xóa bỏ toàn bộ sự bóc lột giai cấp trong quá trình kháng chiến. 

 D. Chấm dứt sự bóc lột của giai cấp địa chủ ở các vùng căn cứ du kích. 

Câu 13. Thắng lợi nào của quân dân miền Bắc Việt Nam được coi như trận “Điện Biên Phủ trên 

không”? 

 A. Thắng lợi của cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai. 

 B. Thắng lợi của cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất. 

 C. Đánh thắng cuộc tập kích chiến lược đường không của Mĩ cuối năm 1972. 

 D. Buộc Mĩ phải tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc từ vĩ tuyến 20 trở ra. 

Câu 14. Vì sao tháng 8 năm 1945, Đảng Cộng sản Đông Dương đã quyết định phát động quần 

chúng đứng lên Tổng khởi nghĩa giành chính quyền? 

 A. Những điều kiện để đảm bảo thắng lợi đã hội tụ. 

 B. Chính quyền thân Nhật đã đầu hàng vô điều kiện. 

 C. Cao trào kháng Nhật đã hoàn thành nhiệm vụ. 

 D. Nhiều lực lượng đối lập thể hiện rõ thái độ trung lập. 

Câu 15. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975), cuộc chiến đấu nào của quân dân miền 

Nam Việt Nam đã buộc Mĩ phải “phi Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược? 

 A. Trận “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972. 

 B. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968. 
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 C. Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972. 

 D. Phong trào “Đồng khởi” năm 1959 - 1960. 

Câu 16. Một trong những đặc điểm và ưu điểm lớn của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt 

Nam là gì? 

 A. Cuộc khởi nghĩa vũ trang nhưng diễn ra khá ôn hòa, tránh xung đột đổ máu. 

 B. Cuộc khởi nghĩa vũ trang toàn dân quyết liệt giành chính quyền với mọi giá. 

 C. Cách mạng vô sản đầu tiên ở nước thuộc địa thành công nhanh, ít đổ máu. 

 D. Cuộc cách mạng bạo lực khi phong trào cách mạng thế giới đều tạm ngưng. 

Câu 17. Mục tiêu chính của cộng đồng ASEAN là gì? 

 A. Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. 

 B. Tăng cường vị thế và vai trò của ASEAN trên trường quốc tế. 

 C. Thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa các nước. 

 D. Đảm bảo hòa bình, ổn định lâu dài, thịnh vượng của khu vực. 

Câu 18. Nội dung nào dưới đây là điểm giống nhau cơ bản giữa chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” 

của Mĩ ở miền Nam Việt Nam (1961 - 1965) và chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965 - 1968)? 

 A. Mở các cuộc hành quân “tìm diệt”, “bình định” ở miền Nam. 

 B. Biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới. 

 C. Tiến hành bằng lực lượng quân Mĩ. 

 D. Tấn công quân giải phóng ở Vạn Tường (Quảng Ngãi). 

Câu 19. Điểm tương đồng về nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng Tám với cuộc kháng 

chiến chống Pháp (1946 - 1954) là 

 A. có chính quyền dân chủ nhân dân. 

 B. quá trình chuẩn bị lâu dài. 

 C. có sự đoàn kết của nhân dân 3 nước Đông Dương, giúp đỡ của các nước CNXH và nhân loại yêu 

chuộng hòa bình. 

 D. truyền thống yêu nước, ý chí của nhân dân. 

Câu 20. Thắng lợi nào là thắng lợi mở đầu trên mặt trận quân sự của quân dân ta trong cuộc chiến 

đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 - 1965) của Mỹ? 

 A. Vạn Tường (Quảng Ngãi). B. Bình Giã (Bà Rịa). 

 C. Ấp Bắc (Mĩ Tho). D. Mỏ Cày (Bến Tre). 

Câu 21. Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam (1945 - 1954) diễn ra trong điều 

kiện 

 A. trât tự thế giới đa cực đang trong giai đoạn hình thành. 

 B. nguy cơ chiến tranh thế giới hai đe dọa toàn nhân loại. 

 C. chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô khủng hoảng sâu sắc. 

 D. quan hệ quốc tế bị chi phối bởi trật tự hai cực I-an-ta. 

Câu 22. Nội dung nào không phải là ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam? 

 A. Mở ra một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. 

 B. Mở đầu kỉ nguyên mới của dân tộc: kỉ nguyên độc lập, tự do. 

 C. Góp phần chiến thắng phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai. 

 D. Buộc Pháp công nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam. 

Câu 23. Một trong những nguyên nhân chủ quan dẫn tới thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 

(1945) là 

 A. sự giúp đỡ của Liên Xô, Trung Quốc và bạn bè quốc tế. 

 B. sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Đông Dương. 

 C. tinh thần đoàn kết của nhân dân ba nước Đông Dương. 

 D. những thắng lợi của phe Đồng minh chống phát xít. 
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Câu 24. Điểm khác biệt cơ bản giữa Cộng đồng ASEAN so với Liên minh Châu Âu là 

 A. Cộng đồng ASEAN chỉ tập trung liên minh chính trị, kinh tế. 

 B. Cộng đồng ASEAN chú trọng nguyên tắc bỏ phiếu theo đa số. 

 C. Cộng đồng ASEAN nhấn mạnh sự đồng thuận. 

 D. ASEAN có cơ cấu chính trị tập trung, nhất thể hóa. 

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 

câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Đối với các dân tộc bị áp bức ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh, cuộc kháng chiến chính 

nghĩa thắng lợi của nhân dân Việt Nam đã thức tỉnh, cổ vũ hàng trăm triệu người đứng lên dũng cảm 

đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới. Cuộc chiến đấu đó còn cống hiến cho các dân tộc những 

bài học kinh nghiệm quý báu, một giá trị tinh thần có sức mạnh to lớn, mang lại cho học niềm tin trong 

cuộc đấu tranh tự giải phóng khỏi xiềng xích của chủ nghĩa đế quốc, thực dân. Giữa lúc các dân tộc bị 

áp bức đang mò mẫm tìm con đường giải phóng thì cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam bùng nổ 

và thắng lợi đã làm suy yếu chủ nghĩa đế quốc, làm phá sản một bước quan trọng chiến lược toàn cầu 

phản cách mạng của chúng. Điều đó tác động mạnh đến phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, góp 

phần thúc đẩy cuộc đấu tranh chống đế quốc, thực dân lên cao và trở thành xu thế chủ yếu của phong 

trào Không liên kết trong các thập kỷ giữa và cuối thế kỉ XX”. 

(Ban Chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị, Chiến tranh cách mạng Việt Nam 1945 - 

1975: Thắng lợi và bài học, Nxb Chính trị Quốc gia, 2000, tr. 435) 

 a) Nhân dân Việt Nam đã đánh bại chiến lược toàn cầu của Pháp và Mỹ, làm suy yếu chủ nghĩa đế 

quốc. 

 b) Cuộc chiến tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam trong thế kỉ XX mang tầm vóc quốc tế. 

 c) Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của 

thế kỉ XX. 

 d) Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ ở Việt Nam đã đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ và mới. 

Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“…Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực 

dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa! 

Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm 

nô lệ”. 

(Hồ Chí Minh, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19 - 12 - 1946), trích trong Hồ Chí Minh, Toàn tập, 

Tập 4, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 534) 

 a) Ngày 19 - 12 - 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống lại sự 

xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. 

 b) Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến là sự kiện mở đầu cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp của nhân dân ta. 

 c) Trước dã tâm và hành động xâm lược của kẻ thù thì việc ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến luôn 

là vấn đề có tính quy luật của lịch sử chiến tranh cách mạng Việt Nam. 

 d) Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến cho thấy thiện chí hòa bình của dân tộc Việt Nam và dã tâm 

xâm lược nước ta của thực dân Pháp. 

Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN 2025 tiếp tục khẳng định trọng tâm của 

Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN là cam kết nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thông 

qua các hoạt động hợp tác hướng vào người dân, thân thiện với môi trường và hướng tới thúc đẩy phát 

triển bền vững. Nội dung của Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN 2025 cơ bản tiếp 

thu Kế hoạch Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN giai đoạn 2009 - 2015; dựa trên các đặc điểm, thành 
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tố gắn kết và mang lại lợi ích cho người dân, hòa nhập, bền vững, tự cường và năng động; đồng thời 

triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 đó là hòa bình, ổn định và tự cường với năng lực được 

nâng cao nhằm ứng phó hiệu quả với những thách thức và nắm bắt cơ hội”. 

(Trích: Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN 2025, công bố năm 2015) 

 a) Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN giai đoạn 2009 - 2015 không có vai trò 

trên thực tiễn. 

 b) Cộng đồng Văn hóa - Xã hội góp phần nâng cao giá trị về văn hóa, là cầu nối gắn kết các nền văn 

hóa đa dạng trong khu vực. 

 c) Cộng đồng ASEAN đều ban hành các kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN qua 

từng giai đoạn phát triển. 

 d) Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN 2025 có mục tiêu xây dựng một ASEAN 

lấy con người làm trung tâm. 

Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“1. Cơ hội rất tốt cho ta giành chính quyền. 

2. Tình thế vô cùng khẩn cấp. Tất cả mọi việc đều phải nhằm vào ba nguyên tắc: 

- Tập trung - tập trung lực lượng vào những việc chính. 

- Thống nhất - thống nhất về mọi phương diện quân sự chính trị, hành động và chỉ huy. 

- Kịp thời - kịp thời hành động không bỏ lỡ cơ hội. 

3. Mục đích cuộc chiến đấu của ta lúc này là giành quyền độc lập hoàn toàn.  

4. Khẩu hiệu đấu tranh lớn lúc này là: 

- Phản đối xâm lược!  

- Hoàn toàn độc lập! 

- Chính quyền nhân dân! 

5. Đánh chiếm ngay những nơi chắc thắng, không kể thành phố hay thôn quê. Thành lập những uỷ 

ban nhân dân ở những nơi ta làm chủ”. 

(Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết của hội nghị toàn quốc Đảng Cộng sản Đông Dương, 

Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 7, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr. 424 - 425) 

 a) Một trong những nét đặc sắc về phương thức chỉ đạo giành chính quyền của Đảng Cộng sản Đông 

Dương là đã xác định ba nguyên tắc hành động: tập trung, thống nhất và kịp thời. 

 b) Quyết định trong Hội nghị toàn quốc của Đảng đã đánh dấu bước ngoặt, chuyển từ khởi nghĩa từng 

phần, giành chính quyền ở các địa phương tiến lên tổng khởi nghĩa trên quy mô toàn quốc. 

 c) Tư tưởng chủ đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương là tiến hành khởi nghĩa ở cả nông thôn và 

thành thị, trong đó ưu tiên khởi nghĩa ở nông thôn. 

 d) Đoạn tư liệu cho biết Đảng Cộng sản Đông Dương xác định thời cơ giành chính quyền đã đến. 

- HẾT - 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 
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KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 
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Thời gian làm bài: 50 phút 

(không kể thời gian phát đề) 

Họ và tên: ............................................................................ Số báo danh: ...................... Mã đề 128 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu 

hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1. Yếu tố không tạo ra sự đe dọa nền hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển của Cộng đồng 

ASEAN? 

 A. Sự cạnh tranh chủ quyền biên giới, biển đảo diễn biến phức tạp. 

 B. Biến đổi khí hậu, bệnh dịch, tội phạm xuyên quốc gia. 

 C. Thách thức an ninh phi truyền thống gia tăng. 

 D. Sự tăng cường đẩy mạnh hợp tác thu hút vốn đầu tư từ các cường quốc lớn vào ASEAN. 

Câu 2. Ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN là 

 A. Cộng đồng Chính trị - an ninh, Cộng đồng Kinh tế, Cộng đồng Văn hóa - xã hội. 

 B. Cộng đồng Chính trị - an ninh, Cộng đồng Kinh tế, Cộng đồng Giáo dục - Đào tạo. 

 C. Cộng đồng Chính trị - an ninh, Cộng đồng Kinh tế, Cộng đồng Khoa học - công nghệ. 

 D. Cộng đồng Kinh tế, Cộng đồng Văn hóa - xã hội, Cộng đồng Môi trường. 

Câu 3. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975), cuộc chiến đấu nào của quân dân miền 

Nam Việt Nam đã buộc Mĩ phải “phi Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược? 

 A. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968. 

 B. Phong trào “Đồng khởi” năm 1959 - 1960. 

 C. Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972. 

 D. Trận “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972. 

Câu 4. Điểm tương đồng về nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng Tám với cuộc kháng 

chiến chống Pháp (1946 - 1954) là 

 A. có sự đoàn kết của nhân dân 3 nước Đông Dương, giúp đỡ của các nước CNXH và nhân loại yêu 

chuộng hòa bình. 

 B. truyền thống yêu nước, ý chí của nhân dân. 

 C. quá trình chuẩn bị lâu dài. 

 D. có chính quyền dân chủ nhân dân. 

Câu 5. Nội dung nào không phải là ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam? 

 A. Mở đầu kỉ nguyên mới của dân tộc: kỉ nguyên độc lập, tự do. 

 B. Góp phần chiến thắng phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai. 

 C. Buộc Pháp công nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam. 

 D. Mở ra một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. 

Câu 6. Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam được đánh giá là cuộc cách mạng giải phóng 

dân tộc, đồng thời mang tính dân chủ vì lí do nào sau đây? 

 A. Cuộc cách mạng thực hiện thành công khẩu hiệu “Người cày có ruộng” trên cả nước. 

 B. Hoàn thành mục tiêu chiến lược của cách mạng là độc lập và ruộng đất cho dân cày. 

 C. Đã lật đổ chế độ phong kiến và xoá bỏ hoàn toàn các tàn tích của chế độ cũ. 

 D. Là một bộ phận của các lực lượng hoà bình, tiến bộ chống chủ nghĩa phát xít. 

Câu 7. Đâu là điểm khác biệt giữa Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN so với Cộng đồng Kinh 

tế ASEAN? 

 A. Tập trung vào việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. 

 B. Mục tiêu nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các nước thành viên. 

 C. Thành lập vào năm 2015, tập trung vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 
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 D. Tập trung vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc tế. 

Câu 8. Thắng lợi nào là thắng lợi mở đầu trên mặt trận quân sự của quân dân ta trong cuộc chiến 

đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 - 1965) của Mỹ? 

 A. Bình Giã (Bà Rịa). B. Mỏ Cày (Bến Tre). 

 C. Vạn Tường (Quảng Ngãi). D. Ấp Bắc (Mĩ Tho). 

Câu 9. Một trong những đặc điểm và ưu điểm lớn của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt 

Nam là gì? 

 A. Cuộc khởi nghĩa vũ trang toàn dân quyết liệt giành chính quyền với mọi giá. 

 B. Cuộc cách mạng bạo lực khi phong trào cách mạng thế giới đều tạm ngưng. 

 C. Cuộc khởi nghĩa vũ trang nhưng diễn ra khá ôn hòa, tránh xung đột đổ máu. 

 D. Cách mạng vô sản đầu tiên ở nước thuộc địa thành công nhanh, ít đổ máu. 

Câu 10. Thắng lợi nào của quân dân miền Bắc Việt Nam được coi như trận “Điện Biên Phủ trên 

không”? 

 A. Buộc Mĩ phải tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc từ vĩ tuyến 20 trở ra. 

 B. Thắng lợi của cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất. 

 C. Đánh thắng cuộc tập kích chiến lược đường không của Mĩ cuối năm 1972. 

 D. Thắng lợi của cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai. 

Câu 11. Trong bối cảnh hiện nay, nội dung nào không phải là thách thức của Cộng đồng Chính trị 

- An ninh ASEAN? 

 A. Vấn đề quản trị lưu vực sông Mê Công. 

 B. Quan hệ quốc tế sâu rộng của ASEAN, sự vươn lên của khu vực Đông Nam Á. 

 C. Sự gia tăng các cuộc khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia. 

 D. Sự gia tăng căng thẳng và mâu thuẫn giữa các cường quốc. 

Câu 12. Những địa phương giành được chính quyền sớm nhất trong cả nước trong Tổng khởi 

nghĩa tháng Tám năm 1945 là 

 A. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam. 

 B. Thái Nguyên, Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nội. 

 C. Hà Nội, Huế, Sài Gòn, Quảng Nam, Đà Nẵng. 

 D. Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Giang, Hải Dương. 

Câu 13. Nội dung nào phản ánh đúng tính chất dân chủ của cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp (1945 - 1954) ở Việt Nam? 

 A. Hoàn thành mục tiêu “người cày có ruộng” ngay trong kháng chiến. 

 B. Chống đế quốc kết hợp với từng bước đem lại quyền lợi cho nông dân. 

 C. Chấm dứt sự bóc lột của giai cấp địa chủ ở các vùng căn cứ du kích. 

 D. Xóa bỏ toàn bộ sự bóc lột giai cấp trong quá trình kháng chiến. 

Câu 14. Mục tiêu chính của cộng đồng ASEAN là gì? 

 A. Đảm bảo hòa bình, ổn định lâu dài, thịnh vượng của khu vực. 

 B. Thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa các nước. 

 C. Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. 

 D. Tăng cường vị thế và vai trò của ASEAN trên trường quốc tế. 

Câu 15. Nội dung nào dưới đây là điểm giống nhau cơ bản giữa chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” 

của Mĩ ở miền Nam Việt Nam (1961 - 1965) và chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965 - 1968)? 

 A. Tiến hành bằng lực lượng quân Mĩ. 

 B. Tấn công quân giải phóng ở Vạn Tường (Quảng Ngãi). 

 C. Mở các cuộc hành quân “tìm diệt”, “bình định” ở miền Nam. 

 D. Biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới. 

Câu 16. Chiến dịch nào có ý nghĩa quyết định thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy 
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Xuân 1975? 

 A. Chiến dịch Đường 14 - Phước Long. B. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng. 

 C. Chiến dịch Hồ Chí Minh. D. Chiến dịch Tây Nguyên. 

Câu 17. Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam (1945 - 1954) diễn ra trong điều 

kiện 

 A. trât tự thế giới đa cực đang trong giai đoạn hình thành. 

 B. nguy cơ chiến tranh thế giới hai đe dọa toàn nhân loại. 

 C. chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô khủng hoảng sâu sắc. 

 D. quan hệ quốc tế bị chi phối bởi trật tự hai cực I-an-ta. 

Câu 18. Vì sao tháng 8 năm 1945, Đảng Cộng sản Đông Dương đã quyết định phát động quần 

chúng đứng lên Tổng khởi nghĩa giành chính quyền? 

 A. Nhiều lực lượng đối lập thể hiện rõ thái độ trung lập. 

 B. Cao trào kháng Nhật đã hoàn thành nhiệm vụ. 

 C. Những điều kiện để đảm bảo thắng lợi đã hội tụ. 

 D. Chính quyền thân Nhật đã đầu hàng vô điều kiện. 

Câu 19. So với các cuộc tiến công chiến lược trong Đông - Xuân 1953 - 1954, chiến dịch Điện Biên 

Phủ (1954) có điểm khác biệt nào sau đây? 

 A. Tập trung đánh vào cơ quan đầu não của quân Pháp tại Tây Bắc. 

 B. Đánh vào nơi quan trọng và mạnh nhất của quân Pháp. 

 C. Đánh vào nơi quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu. 

 D. Buộc Pháp phải phân tán lực lượng ra nhiều nơi khác nhau. 

Câu 20. Điểm khác biệt cơ bản giữa Cộng đồng ASEAN so với Liên minh Châu Âu là 

 A. Cộng đồng ASEAN chú trọng nguyên tắc bỏ phiếu theo đa số. 

 B. ASEAN có cơ cấu chính trị tập trung, nhất thể hóa. 

 C. Cộng đồng ASEAN chỉ tập trung liên minh chính trị, kinh tế. 

 D. Cộng đồng ASEAN nhấn mạnh sự đồng thuận. 

Câu 21. Một trong những nguyên nhân chủ quan dẫn tới thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 

(1945) là 

 A. tinh thần đoàn kết của nhân dân ba nước Đông Dương. 

 B. những thắng lợi của phe Đồng minh chống phát xít. 

 C. sự giúp đỡ của Liên Xô, Trung Quốc và bạn bè quốc tế. 

 D. sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Đông Dương. 

Câu 22. Thực dân Pháp buộc phải chuyển sang đánh lâu dài với ta sau thất bại nào trong cuộc 

chiến tranh xâm lược Đông Dương (1945 - 1954)? 

 A. Thất bại trong chiến dịch Biên giới năm 1950. 

 B. Thất bại trong chiến dịch Việt Bắc năm 1947. 

 C. Thất bại trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 

 D. Thất bại ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 (cuối 1946 - đầu 1947). 

Câu 23. Trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam (1945 

- 1975), điểm giống nhau cơ bản giữa chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 với trận “Điện Biên Phủ 

trên không” năm 1972 là 

 A. đều có chung kẻ thù chính là đế quốc Mĩ. 

 B. đều dẫn tới kí kết một hiệp định hòa bình. 

 C. đều tiêu diệt được một bộ phận sinh lực Mĩ. 

 D. đều làm phá sản các kế hoạch, chiến lược chiến tranh của kẻ thù. 

Câu 24. Đâu không phải là ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp? 

 A. Miền Bắc được giải phóng, chuyển sang cách mạng XHCN, tạo cở sở giải phóng miền Nam. 
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 B. Chấm dứt sự tồn tại của chế độ phong kiến một ngàn năm. 

 C. Chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị của thực dân Pháp gần 1 thế kỉ trên đất nước 

ta. 

 D. Góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa của CNĐQ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 

câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“1. Cơ hội rất tốt cho ta giành chính quyền. 

2. Tình thế vô cùng khẩn cấp. Tất cả mọi việc đều phải nhằm vào ba nguyên tắc: 

- Tập trung - tập trung lực lượng vào những việc chính. 

- Thống nhất - thống nhất về mọi phương diện quân sự chính trị, hành động và chỉ huy. 

- Kịp thời - kịp thời hành động không bỏ lỡ cơ hội. 

3. Mục đích cuộc chiến đấu của ta lúc này là giành quyền độc lập hoàn toàn.  

4. Khẩu hiệu đấu tranh lớn lúc này là: 

- Phản đối xâm lược!  

- Hoàn toàn độc lập! 

- Chính quyền nhân dân! 

5. Đánh chiếm ngay những nơi chắc thắng, không kể thành phố hay thôn quê. Thành lập những uỷ 

ban nhân dân ở những nơi ta làm chủ”. 

(Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết của hội nghị toàn quốc Đảng Cộng sản Đông Dương, 

Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 7, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr. 424 - 425) 

 a) Một trong những nét đặc sắc về phương thức chỉ đạo giành chính quyền của Đảng Cộng sản Đông 

Dương là đã xác định ba nguyên tắc hành động: tập trung, thống nhất và kịp thời. 

 b) Quyết định trong Hội nghị toàn quốc của Đảng đã đánh dấu bước ngoặt, chuyển từ khởi nghĩa từng 

phần, giành chính quyền ở các địa phương tiến lên tổng khởi nghĩa trên quy mô toàn quốc. 

 c) Đoạn tư liệu cho biết Đảng Cộng sản Đông Dương xác định thời cơ giành chính quyền đã đến. 

 d) Tư tưởng chủ đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương là tiến hành khởi nghĩa ở cả nông thôn và 

thành thị, trong đó ưu tiên khởi nghĩa ở nông thôn. 

Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN 2025 tiếp tục khẳng định trọng tâm của 

Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN là cam kết nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thông 

qua các hoạt động hợp tác hướng vào người dân, thân thiện với môi trường và hướng tới thúc đẩy phát 

triển bền vững. Nội dung của Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN 2025 cơ bản tiếp 

thu Kế hoạch Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN giai đoạn 2009 - 2015; dựa trên các đặc điểm, thành 

tố gắn kết và mang lại lợi ích cho người dân, hòa nhập, bền vững, tự cường và năng động; đồng thời 

triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 đó là hòa bình, ổn định và tự cường với năng lực được 

nâng cao nhằm ứng phó hiệu quả với những thách thức và nắm bắt cơ hội”. 

(Trích: Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN 2025, công bố năm 2015) 

 a) Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN giai đoạn 2009 - 2015 không có vai trò 

trên thực tiễn. 

 b) Cộng đồng ASEAN đều ban hành các kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN qua 

từng giai đoạn phát triển. 

 c) Cộng đồng Văn hóa - Xã hội góp phần nâng cao giá trị về văn hóa, là cầu nối gắn kết các nền văn 

hóa đa dạng trong khu vực. 

 d) Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN 2025 có mục tiêu xây dựng một ASEAN 

lấy con người làm trung tâm. 

Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 
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“…Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực 

dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa! 

Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm 

nô lệ”. 

(Hồ Chí Minh, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19 - 12 - 1946), trích trong Hồ Chí Minh, Toàn tập, 

Tập 4, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 534) 

 a) Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến cho thấy thiện chí hòa bình của dân tộc Việt Nam và dã tâm 

xâm lược nước ta của thực dân Pháp. 

 b) Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến là sự kiện mở đầu cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp của nhân dân ta. 

 c) Ngày 19 - 12 - 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống lại sự 

xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. 

 d) Trước dã tâm và hành động xâm lược của kẻ thù thì việc ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 

luôn là vấn đề có tính quy luật của lịch sử chiến tranh cách mạng Việt Nam. 

Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Đối với các dân tộc bị áp bức ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh, cuộc kháng chiến chính 

nghĩa thắng lợi của nhân dân Việt Nam đã thức tỉnh, cổ vũ hàng trăm triệu người đứng lên dũng cảm 

đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới. Cuộc chiến đấu đó còn cống hiến cho các dân tộc những 

bài học kinh nghiệm quý báu, một giá trị tinh thần có sức mạnh to lớn, mang lại cho học niềm tin trong 

cuộc đấu tranh tự giải phóng khỏi xiềng xích của chủ nghĩa đế quốc, thực dân. Giữa lúc các dân tộc bị 

áp bức đang mò mẫm tìm con đường giải phóng thì cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam bùng nổ 

và thắng lợi đã làm suy yếu chủ nghĩa đế quốc, làm phá sản một bước quan trọng chiến lược toàn cầu 

phản cách mạng của chúng. Điều đó tác động mạnh đến phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, góp 

phần thúc đẩy cuộc đấu tranh chống đế quốc, thực dân lên cao và trở thành xu thế chủ yếu của phong 

trào Không liên kết trong các thập kỷ giữa và cuối thế kỉ XX”. 

(Ban Chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị, Chiến tranh cách mạng Việt Nam 1945 - 

1975: Thắng lợi và bài học, Nxb Chính trị Quốc gia, 2000, tr. 435) 

 a) Cuộc chiến tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam trong thế kỉ XX mang tầm vóc quốc tế. 

 b) Nhân dân Việt Nam đã đánh bại chiến lược toàn cầu của Pháp và Mỹ, làm suy yếu chủ nghĩa đế 

quốc. 

 c) Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ ở Việt Nam đã đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ và mới. 

 d) Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của 

thế kỉ XX. 

- HẾT - 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 
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